Phụ lục 1
YÊU CẦU VỀ DANH SÁCH TRƯỜNG CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG CHỌN MẪU 
1. Yêu cầu chung
- Tất cả danh sách đã nêu được đánh số liên tục từ 1 đến hết và sắp xếp lần lượt theo đúng thứ tự hướng dẫn.
- Các danh sách từ Số thứ tự 4 đến 8 sử dụng để chọn mẫu đề nghị soạn thảo, tổng hợp trên file excel để thuận tiện cho việc tiến hành chọn mẫu.

2. Nội dung cụ thể
	TT
	Nội dung
	Thông tin, yêu cầu cụ thể trong Danh sách chọn mẫu

	1
	Danh sách các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (chương trình đào tạo có trong Giấy đăng ký hoạt động GDNN của trường và có HSSV đang học)
	     Phân công : Mai lập danh sách
Sắp xếp theo thứ tự alphabet

	2
	Danh sách các chương trình đào tạo trình độ trung cấp (chương trình đào tạo có trong Giấy đăng ký hoạt động GDNN của trường và có HSSV đang học)
	     Phân công : Mai lập danh sách

Sắp xếp theo thứ tự alphabet

	3
	Danh sách cán bộ quản lý
	- Trưởng/Phó phòng, khoa; Trưởng/Phó tổ bộ môn (những người được bổ nhiệm và có hệ số phụ cấp trách nhiệm)

- Sắp xếp theo thứ tự alphabet

	4
	Danh sách mô-đun, môn học quy định trong chương trình đào tạo chi tiết của tất cả các ngành/nghề trình độ cao đẳng
 Phân công : Mai + Phương  lập danh sách
	- Danh sách ghi rõ thông tin: 

  + Các môn học chung; 

  + Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở; 

  + Các mô đun, môn học chuyên môn nghề; 
  + Đối với mô đun, môn học cần trang thiết bị an toàn lao động: ghi rõ chủng loại trang thiết bị cần có
  - Các chương trình đào tạo chi tiết đã được trường phê duyệt, ban hành; hiện có HSSV đang học.

	5
	Danh sách mô-đun, môn học quy định trong chương trình đào tạo chi tiết của tất cả các ngành/nghề trình độ trung cấp 
Phân công : Mai + Misa lập danh sách
	

	6
	Danh sách đội ngũ nhà giáo của trường
	- Danh sách nhà giáo tổng hợp trên cùng 1 file, cùng 1 sheet, sắp xếp lần lượt: theo các Khoa, tổ bộ môn quản lý; theo thứ tự alphabet; có thông tin về năm bắt đầu giảng dạy ở trường. Mỗi nhà giáo chỉ có một tên trong danh sách.

- Danh sách đội ngũ nhà giáo của trường không bao gồm nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; trưởng/phó phòng, khoa; trưởng/phó tổ bộ môn thuộc trường

	7
	Danh sách của học sinh, sinh viên đang học trình độ cao đẳng 
	- Danh sách này được tổng hợp trên cùng 1 file excel, chia thành 03 sheet với 03 nội dung: HSSV năm thứ 1, HSSV năm thứ 2, HSSV năm thứ 3. Trong mỗi nội dung được sắp xếp lần lượt theo các ngành/nghề đang đào tạo trình độ cao đẳng.
- Ghi chú những học sinh, sinh viên là cán bộ lớp (bí thư đoàn, lớp trưởng, lớp phó, chi hội trưởng hội SV)

	8
	Danh sách của toàn bộ học sinh, sinh viên đang học trình độ trung cấp
	- Danh sách này tổng hợp trên cùng 1 file excel, chia thành 02 sheet với 02 nội dung: HSSV năm thứ 1, HSSV năm thứ 2. Trong mỗi nội dung được sắp xếp lần lượt theo các ngành/nghề đang đào tạo trình độ trung cấp.

- Ghi chú những học sinh, sinh viên là cán bộ lớp (bí thư đoàn, lớp trưởng, lớp phó, chi hội trưởng hội SV)

	9
	Thời khóa biểu đào tạo của Trường trong thời gian Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát thực tế tại Trường
Phân công : Cô Thùy thực hiện xuất TKB

Từ 21/11 -  30/11/2019
	Thời khóa biểu chi tiết: các môn học, nhà giáo giảng dạy, thời gian trong 03 ngày Đoàn khảo sát thực tế


___________

